
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 

STT Lớp Họ và tên GVCN Số điện thoại 

1 10 Toán Thái Thị Kim Liên 0383 285 301 

2 10 Lí Lê Hữu Nghị 0935 348 899 

3 10 Hóa Nguyễn Thị Hoàng Yến 0982 889 044 

4 10 Sinh Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền 0818 785 151 

5 10 Tin Nguyễn Thị Tuyết Nga 0935 477 797 

6 10 Văn Nguyễn Thị Búp 0355 442 102 

7 10 Sử Nguyễn Minh Đại 0965 492 634 

8 10 Địa Bạch Thị Út Loan 0977 936 106 

9 10 Tiếng Anh Nguyễn Thị Phương Diễm 0935 927 868 
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